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	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Số:       /2024/TT-BKHĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024             



THÔNG TƯ
Quy định phân loại thống kê theo loại hình kinh tế

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định phân loại thống kê theo loại hình kinh tế.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định mục đích, căn cứ, nguyên tắc, danh mục và nội dung của phân loại thống kê theo loại hình kinh tế.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp, sản xuất và sử dụng thông tin thống kê theo loại hình kinh tế.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Đơn vị kinh tế là một thực thể kinh tế có quyền sở hữu hàng hóa hoặc tài sản, có khả năng phát sinh nghĩa vụ nợ và tham gia các hoạt động, các giao dịch kinh tế với các thực thể kinh tế khác. 

2. Phân loại thống kê là sự phân chia hiện tượng nghiên cứu thành các bộ phận và xếp các yếu tố của hiện tượng vào từng bộ phận riêng biệt, không trùng lặp, căn cứ vào một hoặc một số đặc điểm của yếu tố thuộc hiện tượng nghiên cứu. 

Điều 3. Mục đích phân loại thống kê theo loại hình kinh tế
Phân loại thống kê theo loại hình kinh tế được ban hành để sử dụng trong hoạt động thống kê nhà nước nhằm xếp các đơn vị kinh tế có cùng tính chất vào loại hình kinh tế tương ứng. 
Điều 4. Căn cứ phân loại thống kê theo loại hình kinh tế
Một đơn vị kinh tế được xếp vào một loại hình kinh tế tương ứng căn cứ vào các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên như sau:

1. Quy định của pháp luật hiện hành.
2. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu.

3. Tính đặc thù của mỗi loại hình kinh tế.

Điều 5. Nguyên tắc phân loại thống kê theo loại hình kinh tế
1. Bảo đảm phản ánh quan điểm của Đảng về thành phần kinh tế; tuân thủ các quy định của pháp luật. 

2. Mỗi đơn vị kinh tế chỉ được xếp vào một loại hình kinh tế.
3. Bảo đảm tính khả thi, kế thừa và được mã hoá thống nhất.

Điều 6. Phân loại thống kê theo loại hình kinh tế

1. Phân loại thống kê theo loại hình kinh tế là bảng phân loại các đơn vị kinh tế theo các loại hình kinh tế tương ứng căn cứ vào tỷ lệ vốn chủ sở hữu.
2. Phân loại thống kê theo loại hình kinh tế gồm danh mục và nội dung được quy định chi tiết tại phụ lục kèm theo Thông tư này.

3. Danh mục phân loại thống kê theo loại hình kinh tế gồm 02 cấp:
a) Cấp 1 gồm 04 loại hình kinh tế được mã hoá lần lượt từ 1 đến 4.
b) Cấp 2 gồm 17 loại hình kinh tế; mỗi loại hình được mã hoá bằng hai chữ số theo cấp 1 tương ứng.
4. Nội dung của phân loại thống kê theo loại hình kinh tế quy định:
a) Các đơn vị kinh tế được xác định trong loại hình kinh tế.
b) Các đơn vị kinh tế được loại trừ trong loại hình kinh tế này nhưng được xác định loại hình kinh tế khác.

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 202.... 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để kịp thời có hướng dẫn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.

	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công báo;

- Website của Chính phủ; 

- Website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCTK (5).                                                      
	BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng


PHỤ LỤC: PHÂN LOẠI THỐNG KÊ THEO LOẠI HÌNH KINH TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2024 /TT-BKHĐT ngày      tháng     năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

	Mã số
	Tên gọi 
	Nội dung

	Cấp 1
	Cấp 2
	
	

	1
	
	Loại hình kinh tế nhà nước
	

	
	11
	Tổ chức do nhà nước nắm giữ 100% vốn
	Nhóm này gồm:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Các cơ quan, đơn vị trong bộ máy nhà nước Việt Nam, bao gồm: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chính quyền địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc 05 tổ chức chính trị - xã hội sau: Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập
 được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân và cung cấp các dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.
- Doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm
:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ công ty con;

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác mà nhà nước nắm giữ 100% vốn.

	
	12
	Tổ chức do nhà nước nắm giữ từ 50% vốn trở lên
	Nhóm này gồm:

- Doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên
 hoặc trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, gồm:
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên hoặc nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên hoặc nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Các tổ chức có tư cách pháp nhân được tổ chức do Nhà nước nắm giữ 100% vốn thành lập, liên kết thành lập, góp vốn, mua cổ phần và tỷ lệ nắm giữ từ 50% vốn trở lên.

	
	13
	Tổ chức do nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn và tỷ lệ nắm giữ là lớn nhất
	Nhóm này gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ trở xuống và lớn nhất là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ và tỷ lệ nắm giữ là lớn nhất.

- Các tổ chức có tư cách pháp nhân được tổ chức do Nhà nước nắm giữ 100% vốn thành lập, liên kết thành lập, góp vốn, mua cổ phẩn; nắm giữ dưới 50% vốn và tỷ lệ nắm giữ là lớn nhất.

	
	14
	Các tổ chức khác mà kinh phí hoạt động chủ yếu do Nhà nước cấp
	- Nhóm này gồm các Hội mà kinh phí hoạt động chủ yếu cho Nhà nước cấp; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được nhà nước công nhận và cấp kinh phí hoạt động hằng năm

- Nhóm này loại trừ các Hội, tổ chức quy định tại mã 11.

	2
	
	Loại hình kinh tế  tập thể
	

	
	21
	Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Tổ hợp tác

	Nhóm này gồm:

- Hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung về kinh tế, văn hóa, xã hội của thành viên, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ.
- Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do pháp nhân, cá nhân, hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống xã hội.
- Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân, do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân khác góp vốn thành lập nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

- Liên hiệp hợp tác xã là các tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 03 hợp tác xã là thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực tham gia thị trường, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ

- Tổ hợp tác là các tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác do ít nhất 02 thành viên tự nguyện thành lập, cùng góp vốn, góp sức lao động để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

	
	22
	Tổ chức do Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập, góp vốn, mua cổ phần tham gia, trong đó vốn góp của hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã là lớn nhất
	Nhóm này gồm:

- Công tư TNHH một thành viên do Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập.

- Doanh nghiệp do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập hoặc góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp, trong đó vốn tỷ lệ góp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nắm giữ là lớn nhất.

Nhóm này loại trừ:

- Trường hợp tỷ lệ nắm giữ vốn của Nhà nước là 50%.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

	
	23
	Hội

	- Nhóm này gồm các tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/04/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Hội có các tên gọi khác nhau: Hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân và các tên gọi khác theo quy định của pháp luật.

- Nhóm này loại trừ:

+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

+ Các tổ chức giáo hội.

	
	24
	Tổ chức kinh tế tập thể khác
	Nhóm này gồm các tổ chức kinh tế tập thể khác chưa được phân vào nhóm nào, như các tổ chức hoạt động không vì lợi,…

	3
	
	 Loại hình kinh tế tư nhân
	

	
	31
	Tổ chức do tư nhân nắm giữ 100% vốn
	Nhóm này gồm:

- Doanh nghiệp tư nhân;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh là công ty độc lập do tư nhân nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Các tổ chức khác do tư nhân giữ 100% vốn (các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập 100% vốn tư nhân,…).

	
	32
	Tổ chức do tư nhân nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên
	Nhóm này gồm công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh là công ty độc lập do tư nhân nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên.

Nhóm này loại trừ:

- Trường hợp tỷ lệ nắm giữ vốn của Nhà nước là 50% hoặc tỷ lệ nắm giữ vốn của tập thể là 50%.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

	
	33
	Doanh nghiệp do tư nhân nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ trở xuống nhưng tỷ lệ nắm giữ là lớn nhất.


	Nhóm này gồm: 

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh do nhà đầu tư tư nhân nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ nhưng tỷ lệ nắm giữ là lớn nhất.

Nhóm này loại trừ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

	
	34
	Hộ sản xuất
	Nhóm này gồm:

- Hộ sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: Gồm các hộ kinh doanh phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản do một cá nhân, một nhóm người hoặc hộ gia đình làm chủ.

- Hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản: Gồm các hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động của hộ là lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Các thành viên của hộ tự tổ chức sản xuất, tự quyết định mọi vấn đề sản xuất của hộ.

	
	35
	Tổ chức tư nhân khác
	Nhóm này gồm các tổ chức, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo do cá nhân, nhóm cá nhân thành lập, quản lý theo quy định của pháp luật.

	4
	
	Loại hình kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	

	
	41
	Doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài nắm 100% vốn điều lệ
	Nhóm này gồm các công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 100% vốn điều lệ.

	
	42
	Doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên.
	Nhóm này gồm các công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên.

Nhóm này loại trừ:

- Trường hợp tỷ lệ nắm giữ vốn của Nhà nước là 50% hoặc tỷ lệ nắm giữ vốn của tập thể là 50% hoặc tỷ lệ nắm giữ vốn của tư nhân là 50%.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

	
	43
	Doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ và tỷ lệ nắm giữ là lớn nhất
	Nhóm này gồm các công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ trở xuống nhưng tỷ lệ nắm giữ là lớn nhất.

Nhóm này loại trừ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

	
	44
	Tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài khác
	Nhóm này gồm các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài ở Việt Nam; hội do cá nhân, nhóm cá nhân người nước ngoài thành lập, trong đó tỷ lệ vốn mà cá nhân, nhóm cá nhân người nước ngoài nắm giữ là lớn nhất.


Dự thảo








� Theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Luật Viên chức


� Theo quy định tại khoản 2, Điều 88 Luật Doanh nghiệp


� Theo quy định tại khoản 3, Điều 88 Luật Doanh nghiệp


� Nhóm này hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã và khẳng định là loại hình kinh tế tập thể


� Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.





PAGE  

